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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 
Số: 1286/Qð-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    
                           Phú Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao ñến 
năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030 tỉnh Phú Yên  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Quyết ñịnh số 374/Qð-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống Lao ñến năm 2020 và tầm 
nhìn ñến năm 2030; 

Xét ñề nghị của Sở Y tế (tại Tờ trình số: 89/TTr-SYT ngày 25/6/2015), 
 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này “Kế hoạch triển khai Chiến lược 

quốc gia phòng, chống lao ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030 tỉnh Phú Yên”.  
ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám ñốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế 

hoạch và ðầu tư, Lao ñộng-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thông tin và Truyền 
thông, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ 
huy Bộ ñội biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày 
ký./. 
 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Trần Quang Nhất 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao ñến năm 2020  
và tầm nhìn ñến năm 2030 tỉnh Phú Yên  

(Kèm theo Quyết ñịnh số:1286/Qð-UBND ngày 16/7/2015 của UBND Tỉnh) 
  

 
Thực hiện Quyết ñịnh số 374/Qð-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao ñến năm 
2020 và tầm nhìn ñến năm 2030; Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai 
Chiến lược quốc gia phòng, chống lao ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030 trên 
ñịa bàn tỉnh như sau: 

 
Phần thứ nhất 

ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LAO TỈNH 
PHÚ YÊN GIAI ðOẠN 2011 - 2015 

I. TÌNH HÌNH BỆNH LAO Ở VIỆT NAM VÀ TỈNH PHÚ YÊN 
1. Tình hình bệnh lao ở Việt Nam 
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam hiện vẫn là nước có 

bệnh lao cao, ñứng thứ 12 trong 22 nước có tình hình dịch tễ lao cao trên thế giới, 
ñồng thời ñứng thứ 14 trong 27 nước có gánh nặng lao. Số bệnh nhân lao hiện mắc các 
thể 200.000 người (218/100.000 dân). Lao mới mắc các thể 130.000 người 
(147/100.000 dân). Hàng năm phát hiện khoảng 100.000 - 105.000 bệnh nhân lao mới 
(tỷ lệ 76%), trong ñó có khoảng 50.000 - 51.000 bệnh nhân có vi khuẩn lao dương tính 
(viết tắt AFB+). Kết quả ñiều trị bệnh nhân khỏi ñạt tỉ lệ cao trên 90%. Trong những 
năm gần ñây số lượng phát hiện bệnh nhân (BN) lao ñã có xu hướng giảm dần mỗi 
năm (2,6%), ñiều ñó cho thấy dịch tễ lao có xu hướng giảm. 

2. Tình hình bệnh lao ở Phú Yên 
Phú Yên có tỉ lệ người nhiễm lao ở mức trung bình trong cả nước (cao hơn các 

tỉnh ở khu vực phía Bắc và thấp hơn các tỉnh ở khu vực phía Nam), hàng năm phát 
hiện từ 860 - 920 bệnh nhân lao mới tương ñương với phát hiện 100 - 106 bệnh nhân/ 
100.000 dân, trong ñó phát hiện từ 485 - 506 bệnh nhân có AFB(+) . Tỉ lệ ñiều trị luôn 
ñạt với tỉ lệ khỏi cao 92-95 %. Trong những năm gần ñây số lượng bệnh nhân lao có 
xu hướng giảm dần qua mỗi năm (1,72%). 

 II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH LAO CỦA PHÚ YÊN 
1. Về tổ chức mạng lưới phòng, chống lao 

 a) Tuyến tỉnh: 
- Trạm chuyên khoa Lao - Sở Y tế chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, 

ñiều phối, triển khai công tác phòng, chống bệnh lao trên ñịa bàn tỉnh, cụ thể: 
+ Lập kế hoạch và triển khai hoạt ñộng phòng, chống bệnh lao trên ñịa bàn. 
+ ðiều phối hoạt ñộng chống lao từ các ñơn vị y tế công lập. 
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+ Huy ñộng xã hội tham gia, ñảm bảo nguồn nhân lực và tài chính cho công tác 
phòng chống bệnh lao. 

+ ðảm bảo chất lượng các phòng xét nghiệm, tăng cường năng lực phòng xét 
nghiệm tuyến tỉnh ñáp ứng yêu cầu giải quyết các thách thức mới như Lao/HIV và lao 
kháng thuốc… 

+ Lập kế hoạch và ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực chống lao trên ñịa bàn. 
+ Dự trù, quản lý, phân phối thuốc, vật tư trang thiết bị ñầy ñủ, hợp lý. 
+ Chẩn ñoán, hội chẩn và ñiều trị người bệnh quá khả năng tuyến dưới. 
+ Kiểm tra, giám sát hỗ trợ tuyến dưới thực hiện các hoạt ñộng phòng, chống 

lao nhằm ñảm bảo chất lượng của hoạt ñộng. 
+ Tăng cường hoạt ñộng nghiên cứu khoa học, giải quyết các vấn ñề phát sinh 

trong quá trình triển khai chương trình chống lao tại ñịa phương. 
- Khoa Lao thuộc Bệnh viện ña khoa tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ ñiều 

trị nội trú cho các trường hợp bệnh lao và các trường hợp bệnh lao nặng trong tình 
trạng cấp cứu. Phối hợp các ñơn vị có liên quan tổ chức khám, phát hiện bệnh lao tại 
cộng ñồng. 

b) Tuyến huyện: 
Tuyến huyện là tuyến ñầu tiên, cơ bản ñể triển khai chương trình phòng, chống 

bệnh lao. Hiện nay, 09 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố ñều có thành lập Tổ 
chống lao chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống bệnh lao trên ñịa bàn, cụ thể:  

- Khám, chữa bệnh: ðăng ký và ñiều trị các trường hợp phát hiện lao AFB (+) 
và những bệnh nhân lao khác ñược chẩn ñoán từ các tuyến gửi về. Phối hợp chẩn ñoán 
và ñiều trị lao phổi AFB(-) ở người có nhiễm HIV. 

- Thực hiện xét nghiệm ñàm cho những người nghi lao và lao kháng thuốc trên 
ñịa bàn ñảm bảo chất lượng. 

- Thực hiện quản lý chương trình tại huyện: Lập kế hoạch chi tiết và triển khai 
các hoạt ñộng phòng, chống bệnh lao. Kiểm tra giám sát tuyến xã, phường, thị trấn và 
bệnh nhân lao. Thực hiện ghi chép báo cáo ñầy ñủ theo qui ñịnh. 

- ðảm bảo việc quản lý, sử dụng thuốc chống lao theo chương trình phòng, 
chống bệnh lao trên ñịa bàn. 

- Phối hợp với các tổ chức, ban ngành, ñoàn thể thực hiện tuyên truyền giáo dục 
sức khỏe phòng, chống bệnh lao trên ñịa bàn huyện.  

c) Tuyến xã, phường, thị trấn: 
112 xã, phường, thị trấn ñều có 01 cán bộ chuyên trách thực hiện quản lý hoạt 

ñộng phòng, chống bệnh lao tại tuyến xã:  
- Xác ñịnh người có triệu chứng nghi lao ñể chuyển lên tuyến huyện. 
- Giám sát việc ñiều trị ngoại trú có kiểm soát của bệnh nhân lao tại Trạm Y tế 

xã và tại nhà trong giai ñoạn củng cố. 
- Khám sàng lọc, theo dõi trẻ em và người lớn có tiếp xúc với nguồn lây, ñặc 

biệt tiếp xúc với người bệnh lao kháng ña thuốc. 
- Chuyển người nhiễm HIV có triệu chứng nghi lao ñi khám sàng lọc bệnh lao. 
- Giám sát 100% thời gian ñối với người bệnh lao kháng thuốc và ñiều trị Phác 

ñồ II (phác ñồ tái trị). 
- Giáo dục sức khỏe cho người dân hiểu biết về bệnh lao và các tác nhân ảnh 

hưởng tới bệnh lao. 
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d) Trại giam A1 và Trại giam A20: 
Mỗi ñơn vị thành lập 01 Tổ phòng, chống bệnh lao, phối hợp với Trạm chuyên 

khoa Lao triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh lao tại ñơn vị. 
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn phòng, chống bệnh lao ở Phú 

Yên giai ñoạn 2011- 2015 (chi tiết tại Phụ lục 01). 
3. Kết quả ñầu tư kinh phí cho hoạt ñộng phòng, chống bệnh lao tỉnh Phú 

Yên giai ñoạn năm 2011-2015 (chi tiết tại Phụ lục 02). 
- Tổng kinh phí ñầu tư giai ñoạn 2011 - 2015: 3.726 triệu ñồng, trong ñó: 
+ Kinh phí Trung ương (Chương trình mục tiêu quốc gia y tế): 1.852 triệu ñồng; 
+ Kinh phí ñịa phương hỗ trợ: 1.874 triệu ñồng.              
4. ðánh giá chung 

 Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống lao tỉnh 
Phú Yên ñều ñạt so với chỉ tiêu kế hoạch giao, trong ñó nổi bật một số hoạt ñộng sau: 

- Hoạt ñộng mạng lưới phòng chống lao: luôn duy trì hoạt ñộng ñều, không 
ngừng ñược mở rộng diện bao phủ khắp ñịa bàn; 100% số xã, phường, thị trấn thực 
hiện chiến lược DOTS (Hoá trị liệu ngắn ngày); 100% dân số ñược chương trình bảo 
vệ. Bên cạnh ñó chương trình còn mở rộng hoạt ñộng phòng, chống lao trong Trại 
giam A20 và A1. 

- Công tác phát hiện bệnh: ñã thực hiện tốt công tác phối hợp phát hiện bệnh lao 
giữa Bệnh viện với Trung tâm Y tế của các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức hoạt 
ñộng có hiệu quả 37 ñiểm khám phát hiện lao tại cộng ñồng. Hàng năm phát hiện lao 
mới các thể từ 870 - 920 bệnh nhân (tương ñương 100 - 106 bệnh nhân/100.000 dân), 
trong ñó bệnh nhân lao AFB(+) ñạt từ 480 - 500 bệnh nhân (tương ñương 55 - 64 bệnh 
nhân/100.000 dân).  

- Công tác ñiều trị: ñiều trị khỏi AFB(+) mới luôn duy trì ở mức cao ñạt tỷ lệ 
trên 92%; do các ñơn vị chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc ñiều trị, kiểm tra giám sát 
chặt chẽ trong quá trình ñiều trị bệnh nhân. ðặc biệt, năm 2014 ngành y tế ñã triển 
khai phác ñồ ñiều trị 6 tháng cho bệnh nhân lao trên toàn tỉnh ñã làm cho chất lượng 
ñiều trị ngày càng ñược nâng cao. 

- Công tác xét nghiệm: duy trì hoạt ñộng 13 ñiểm xét nghiệm tại các cơ sở y tế, 
các cơ sở xét nghiệm cơ bản ñược trang bị ñủ trang thiết bị cần thiết ñể thực hiện xét 
nghiệm ñàm tìm vi khuẩn; số người xét nghiệm hàng năm trung bình 6.600 người ñạt 
0,76 % dân số; thực hiện công tác kiểm ñịnh hàng tháng ñã hạn chế ñựơc các sai sót. 

- Công tác giám sát: thực hiện ñúng qui trình, qui ñịnh về kiểm tra, giám sát các 
hoạt ñộng phòng chống lao trên ñịa bàn. Thông qua hoạt ñộng giám sát ñã nâng cao 
chất lượng trong khám và ñiều trị bệnh nhân lao trong cộng ñồng. 

- Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ: luôn ñược chú trọng và ñẩy mạnh 
thông qua chiến dịch truyền thông nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3, truyền 
thông trực tiếp nhóm, truyền thông trong học ñường, truyền thông qua truyền hình, 
phát thanh, báo... từng bước nâng cao nhận thức của người dân về bệnh lao. 

- Phối hợp phát hiện quản lý ñiều trị Lao/HIV: ñã phối hợp với Trung tâm 
phòng chống HIV/AIDS trong công tác thực hiện qui chế phối hợp Lao/HIV. Hàng 
năm thực hiện test HIV cho bệnh nhân lao ñạt trên 70% tổng số bệnh nhân lao; khám 
phát hiện lao trên 60% trong tổng số người bị nhiễm HIV; phát hiện và ñiều trị 8 -12 
bệnh nhân Lao/HIV. 
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- Cung ứng thuốc, vật tư: kịp thời cung ứng ñầy ñủ thuốc, hóa chất, vật tư tiêu 
hao cho các cơ sở y tế ñể phục vụ công tác ñiều trị người bệnh lao, không ñể bệnh 
nhân thiếu thuốc.  

a) Thuận lợi: 
 - ðược sự quan tâm chỉ ñạo của Tỉnh ủy và Bộ Y tế, ñồng thời có sự phối hợp 
tốt của các cơ quan ban, ngành, ñoàn thể trong tỉnh, hàng năm chương trình phòng, 
chống lao trên ñịa bàn tỉnh ñều triển khai thuận lợi và hiệu quả. 

- Chương trình phòng, chống lao quốc gia tăng cường chỉ ñạo, hỗ trợ về chyên 
môn, kỹ thuật, cung cấp thuốc, vật tư ñầy ñủ cho công tác phòng, chống lao của tỉnh. 
Triển khai ñiều trị phác ñồ mới và qui trình xét nghiệm mới theo hướng dẫn của Bộ Y 
tế ñạt hiệu quả và thuận lợi cho người bệnh lao. 
 - Bộ Y tế ñã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, 
chống lao ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030, là cơ sở ñể công tác phòng, chống 
lao trên ñịa bàn tỉnh triển khai thuận lợi và hiệu quả. 
 - Chế ñộ, chính sách, ñãi ngộ cho cán bộ y tế làm công tác phòng, chống lao qua 
các năm gần ñây có sự thay ñổi ñáng kể, thể hiện sự quan tâm ñặc biệt, là nguồn ñộng 
viên rất lớn cho cán bộ làm công tác phòng, chống lao. 
 b) Khó khăn, hạn chế: 

Bên cạnh những mặt tích cực ñã ñạt ñược, công tác phòng, chống lao trên ñịa 
bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, tồn tại sau: 
 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực còn thiếu, chưa có các trang thiết bị 
hiện ñại ñể thực hiện các kỹ thuật cao giúp chẩn ñoán và ñiều trị bệnh lao. Do ñó, một 
số kỹ thuật cao phục vụ cho công tác phòng chống lao hiện nay của tỉnh chưa thực 
hiện ñược, cụ thể: 
 + Xét nghiệm mới phát hiện lao GeneXpert có ñộ nhạy, ñộ ñặc hiệu rất cao, cho 
biết số lượng vi khuẩn lao và vi khuẩn ñang kháng loại thuốc nào, tuy nhiên chi phí 
cho xét nghiệm này cao;   
 + Phác ñồ ñiều trị lao kháng thuốc: Các bệnh nhân lao kháng thuốc tại tỉnh phải 
chuyển ñiều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - TP.Hồ Chí Minh hoặc Bệnh viện 
Lao và Bệnh Phổi tỉnh Bình ðịnh, gây nhiều khó khăn cho người bệnh và việc quản lý 
ñiều trị bệnh nhân lao của chương trình; 
 - Nguồn kinh phí cấp hàng năm cho hoạt ñộng chuyên môn của chương trình 
phong, chống lao còn hạn chế nên một số hoạt ñộng chưa triển khai mạnh, nhất là 
công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ; chưa có chế ñộ khuyến khích khen thưởng 
phù hợp cho người có công tìm ra bệnh nhân lao phổi (phát hiện nguồn lây nhiễm từ 
cộng ñồng). 
 - Tình trạng e ngại, dấu bệnh của bệnh nhân mắc bệnh lao trong cộng ñồng, gây 
khó khăn cho công tác khám phát hiện bệnh lao.  

 
Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LAO  
GIAI ðOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ðẾN NĂM 2030 

I. Quan ñiểm, mục tiêu 
1. Quan ñiểm 
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- Bệnh Lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ñối với sức khỏe con người, người 
mắc bệnh với nguy cơ lây lan ra cộng ñồng lớn; bệnh có thể ñiều trị khỏi nếu phát hiện 
sớm, ñiều trị ñúng phương pháp và ñủ thời gian. Vì vậy, công tác phòng, chống lao là 
một nhiệm vụ quan trọng lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong ñó ngành Y tế ñóng 
vai trò nòng cốt. 

- Nhà nước giữ vai trò chính, ñảm bảo các nguồn lực, ñồng thời huy ñộng mọi 
nguồn lực xã hội ñể hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh lao. 

- Công tác phòng, chống lao chủ yếu dựa vào cộng ñồng, sự phối hợp giữa các 
cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, ñội ngũ mạng lưới phòng, chống lao các tuyến 
cơ sở. 

2. Mục tiêu  
a) Mục tiêu ñến năm 2020: 
- Giảm số người mắc bệnh lao mới trong cộng ñồng xuống dưới 117 người trên 

100.000 người dân. Phát hiện bệnh lao mới các thể là 88 bệnh nhân/100.000 người 
dân. 

- Giảm số người mắc bệnh lao mới có AFB(+) trong cộng ñồng xuống dưới 58 
người trên 100.000 người dân. Phát hiện bệnh nhân lao AFB (+) là 43 bệnh 
nhân/100.000 người dân. 

- Giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 10 người/100.000 người dân. 
- Duy trì tỷ lệ ñiều trị khỏi 92%. 
- Khống chế số người mắc lao ña kháng thuốc với tỷ lệ dưới 5% trong tổng số 

người bệnh lao mới phát hiện. 
b) Tầm nhìn ñến năm 2030: 
Giảm số người chết và mắc do bệnh lao trong cộng ñồng xuống dưới 20 người 

trên 100.000 người dân. Hướng tới mục tiêu ñể người dân ñược sống trong môi trường 
không còn bệnh lao.  

II. MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ðỘNG CHÍNH CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG LAO GIAI 2016 - 2020  

1. Mục tiêu 1: ðảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống lao 
1.1. ðảm bảo nguồn lực tài chính 

 Nhà nước giữ vai trò chủ ñạo bảo ñảm nguồn lực cho công tác phòng, chống 
lao, ñồng thời cần huy ñộng mọi nguồn lực xã hội ñể hỗ trợ công tác phòng chống 
bệnh lao. Nhà nước ñảm bảo nguồn kinh phí cho chương trình phòng, chống lao từ 
nguồn ngân sách trung ương, ngân sách ñịa phương và nguồn bảo hiểm y tế (theo 
Quyết ñịnh số 374/Qð-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ). 

1.2. ðảm bảo nguồn nhân lực 
 - Ban hành chính sách ưu tiên về ñào tạo, tuyển dụng, sử dụng và ñãi ngộ ñối 
với cán bộ, viên chức và người lao ñộng làm công tác phòng, chống lao. 
  - Triển khai qui hoạch phát triển mạng lưới phòng, chống lao từ năm 2016 ñến 
năm 2020 theo Quyết ñịnh số 2357/Qð-BYT ngày 05/7/2011 của Bộ Y tế, xem xét 
ñiều chuyển Tổ phòng, chống lao từ Trung tâm Y tế tuyến huyện sang Bệnh viện ña 
khoa tuyến huyện, ñồng thời ñảm bảo nguồn nhân lực cho mạng lưới phòng, chống 
lao, mỗi Tổ phòng, chống lao tuyến huyện có 3 cán bộ, mỗi xã có 1 cán bộ chuyên 
trách. 
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 - Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình lao thông qua các hình 
thức ñào tạo ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng, tập huấn... 
 - Lồng ghép hoạt ñộng phòng, chống lao với các hoạt ñộng y tế khác. 
 - Cơ chế hiệp ñồng, phối hợp với các ban, ngành, ñoàn thể ñể triển khai các hoạt 
ñộng phòng, chống lao trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Mục tiêu 2: Tăng cường và nâng cao chất lượng dịch vụ phòng, chống 
lao toàn diện; ứng dụng tối ña các kỹ thuật chẩn ñoán lao mới và hiện hành 

2.1. Duy trì và nâng cao chất lượng xét nghiệm ñờm 
 - Cán bộ y tế tuyến xã hướng dẫn người nghi lao lấy ñờm ñúng cách. 
 - Cung cấp ñầy ñủ hoá chất, lam kính, kính hiển vi ñảm bảo chất lượng. 
 - Kiểm ñịnh lam kính hàng tháng ñể ñánh giá chất lượng xét nghiệm. 

- Cử cán bộ tham dự các lớp ñào tạo về xét nghiệm do Trung ương tổ chức. 
2.2. Phối hợp chụp X-quang phổi và các xét nghiệm khác ñể tăng ñộ tin cậy 

trong chẩn ñoán lao 
 Tất cả các người nghi lao ñều ñược xét nghiệm và chụp phim X-quang phổi; 
những trường hợp xét nghiệm AFB(-) mà phim X-quang phổi có tổn thương ñều ñược 
ñiều trị thuốc kháng sinh thông thường và cho chụp phim X-quang lại sau 1-2 tuần 
ñiều trị ñể ñánh giá và hội chẩn chẩn ñoán lao. 

2.3. Tăng tiếp cận dịch vụ khám chữa lao  
 - Tăng cường truyền thông giáo dục sức khoẻ về bệnh lao và cung cấp các 
thông tin về các dịch vụ khám, chữa bệnh lao cho nhân dân biết, ñể ñến với chương 
trình khi có các biểu hiện nghi mắc lao, ñồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm về phòng, chống bệnh lao cho bản thân và cộng ñồng. 
 - ðảm bảo sự hoạt ñộng ñều ñặn của mạng lưới phòng chống lao, phục vụ khám 
phát hiện lao cho người bệnh trên ñịa bàn toàn tỉnh. 
 - Tăng cường công tác khám phát hiện lao chủ ñộng tại các ñiểm vùng sâu, 
vùng xa, các ñiểm hoạt ñộng phòng, chống lao còn kém hiệu quả. 

2.4. Áp dụng các kỹ thuật mới trong chẩn ñoán lao 
 Phối hợp với các cơ sở y tế tuyến Trung ương triển khai thực hiện xét nghiệm 
lao kháng thuốc (Gene Xpert). Xây dựng kế hoạch ñào tạo cán bộ, ñầu tư trang thiết bị 
ñể triển khai kỹ thuật Gene Xpert và nuôi cấy.  

2.5. ðảm bảo cung ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị cho tuyến cở sở hoạt 
ñộng phòng chống bệnh lao 
 - Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, cung ứng thuốc chữa bệnh lao cho 
người bệnh, không ñể bệnh nhân thiếu thuốc. 
 - Cung ứng ñầy ñủ vật tư, hoá chất, trang thiết bị cần thiết cho cơ sở hoat ñộng 
phục vụ người bệnh lao. 

3. Mục tiêu 3: Duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng và ñiều 
trị bệnh lao và lao kháng thuốc công lập và dân lập, ứng dụng tối ưu các thuốc và 
phác ñồ ñiều trị mới và hiện hành  

3.1. Duy trì nâng cao chất lượng ñiều trị 
a) Duy trì tỉ lệ ñiều trị khỏi cao: 
- 100% Bệnh nhân lao ñược tư vấn về bệnh lao, cách phòng và ñiều trị. 
- Thưc hiện ñúng chỉ ñịnh, ñúng phác ñồ ñiều trị, áp dụng phác ñồ ñiều trị mới 

(6 tháng ) trên toàn tỉnh. 



82 CÔNG BÁO/Số 20+21/Ngày 24-7-2015

 
 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình ñiều trị của bệnh nhân ñể 
hạn chế sai sót và bỏ trị. 

- Kết hợp với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ñể ñiều trị cho BN Lao/HIV. 
b) Tạo ñiều kiện cho Bệnh nhân ña kháng thuốc ñược ñiều trị theo chương trình 

kháng thuốc của Chương trình chống lao Quốc gia. 
 c) Khống chế lao kháng ña thuốc dưới 5% trong tổng số lao phát hiện. 

3.2. Dự phòng lao   
 a) Phòng lao trong các cơ sở y tế và cộng ñồng: 

- Chuẩn hoá các phòng khám lao ñạt tiêu chuẩn về chống lây nhiễm lao. 
- Truyền thông cách phòng, chống lao trong cộng ñồng ñể người dân có thể tự 

thực hiện. 
 b) Dự phòng lao cho trẻ em và người nhiễm HIV: 
 - ðiều trị dự phòng lao cho trẻ em (từ 4 tuổi trở xuống) ñược xác ñịnh không 
mắc lao ở các gia ñình có người bệnh lao phổi. 
 - Dự phòng lao cho những người nhiễm HIV bằng thuốc Rimifon. 

4. Mục tiêu 4: Duy trì và tăng cường theo dõi, giám sát các hoạt ñộng 
phòng chống lao. Nghiên cứu, ñiều tra tình hình dịch tễ bệnh lao, ñánh giá các 
can thiêp mới và hiện hành trong công tác phòng chống lao  

- Nâng cao chất lượng giám sát: ðẩy mạnh hoạt ñộng và hoàn thiện việc theo 
dõi, báo cáo ñể lượng giá và kiểm soát chất lượng dịch vụ phòng, chống bệnh lao ở tất 
cả các cơ sở y tế bằng áp dụng công nghệ thông tin. Duy trì tốt công tác kiểm tra, giám 
sát từ tỉnh ñến xã. Tăng cường công tác giám sát bệnh nhân trong quá trình ñiều trị. 
Cán bộ y tế tuyến xã nắm vững tình hình bệnh nhân trong quá trình ñiều trị, kịp thời 
phát hiện các trường hợp phản ứng có hại của thuốc. 

- Thực hiện tốt phần mềm quản lý, báo cáo VITIMES. Thường xuyên tổ chức 
tập huấn về chế ñộ thông tin, báo cáo, từng bước thay ñổi cán bộ chuyên trách lao trẻ 
có khả năng, năng lực thực hiện thành thạo phần mềm VITIMES. 

- Nghiên cứu khoa học: thông qua xây dựng ñề tài về ñiều tra dịch tễ lao của 
tỉnh, ñánh giá hiệu quả phác ñồ ñiều trị mới, ñánh giá hiệu quả công tác phát hiện, 
công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân. 

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực 
nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống lao. 

III. DỰ KIẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN VÀ DỰ TRÙ KINH 
PHÍ CHO HOẠT ðỘNG PHÒNG, CHỐNG LAO TỈNH PHÚ YÊN GIAI ðOẠN 
2016-2020 
 1. Một số chỉ tiêu chuyên môn giai ñoạn 2016-2020 (chi tiết tại Phụ lục 03) 
 2. Dự kiến nhu cầu kinh phí giai ñoạn 2016 - 2020 (chi tiết tại Phụ lục 04)   
     Tổng nhu cầu kinh phí cho công tác phòng chống lao tỉnh Phú Yên giai ñoạn 
2016 -2020 : 5.134 triệu ñồng, trong ñó: 
 + Kinh phí Trung ương: 2.660 triệu ñồng; 
 + Kinh phí ñịa phương: 2.474 triệu ñồng. 
 

Phần thứ ba 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 
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- Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm toàn diện, phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn tuyến Trung ương, các Sở, ban ngành, ñoàn thể liên quan và ñịa phương 
triển khai tốt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến 
năm 2030 trên ñịa bàn tỉnh; ñịnh kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh về tình 
hình triển khai thực hiện theo quy ñịnh. 

- Chỉ ñạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố bố trí ñủ nhân lực cho tổ 
phòng, chống lao theo Quyết ñịnh số 2357/Qð-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2011 của 
Bộ Y tế về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới phòng, chống lao và bệnh 
phổi giai ñoạn từ 2011 ñến 2020; chỉ ñạo các cơ sở y tế công lập phối hợp ngoài công 
lập tích cực tham gia các hoạt ñộng phòng, chống lao theo Thông tư số 02/2013/TT-
BYT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ Y tế về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế 
trong quản lý bệnh lao. Ban chỉ ñạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện luôn nhiệm 
vụ chỉ ñạo phòng, chống lao, không thành lập thêm Ban chỉ ñạo; 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở, ngành, ñơn vị liên quan bố trí nhân lực ñảm 
bảo cho hoạt ñộng phòng, chống lao theo quy ñịnh; ñề xuất các chế ñộ, chính sách cho 
cán bộ làm công tác phòng, chống lao các tuyến phù hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan liên 
quan ñề xuất các giải pháp huy ñộng nguồn vốn ñể ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và triển khai các kỹ thuật mới trong chẩn ñoán và ñiều trị bệnh lao và 
bệnh lao ña kháng thuốc trên ñại bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
Kế hoạch trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài chính 
 Hàng năm căn cứ vào khả năng ngân sách phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, 
Sở Y tế báo cáo ñề xuất UBND Tỉnh về dự toán ngân sách chi thường xuyên (phần ñịa 
phương ñối ứng) cho công tác phòng, chống lao theo qui ñịnh của pháp luật ngân sách 
Nhà nước hiện hành. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư 
 Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính ñề xuất các giải pháp huy ñộng các nguồn 
lực phục vụ tốt Chương trình phòng, chống lao trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Sở Nội vụ 
Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan lấy Ban chỉ ñạo chăm sóc sức 

khỏe nhân dân của tỉnh thực hiện luôn nhiệm vụ chỉ ñạo phòng, chống lao của tỉnh 
(Không thành lập thêm Ban chỉ ñạo); ñồng thời căn cứ các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương, nghiên cứu, tham mưu ñề xuất thực hiện kịp thời các chế ñộ, chính sách 
cho người làm công tác phòng, chống bệnh lao phù hợp với thực tiễn hoạt ñộng.   

5. Sở Lao ñộng -Thương binh và Xã hội 
- Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan triển khai các quy ñịnh 

hướng dẫn phòng, chống bệnh lao cho người lao ñộng tại nơi làm việc, cho ñối tượng 
là lao ñộng nữ và nhóm lao ñộng di biến ñộng dễ bị tổn thương và các chính sách hỗ 
trợ người lao ñộng bi mắc bệnh lao; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, giám sát và kiểm tra 
thực hiện các chế ñộ, chính sách hỗ trợ người mắc bệnh lao là người lao ñộng trong 
các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; 
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- Chỉ ñạo Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội, Trung tâm 
Chữa bệnh - Giáo dục - Lao ñộng xã hội phối hợp với Trạm chuyên khoa Lao tổ chức 
sàng lọc ñịnh kỳ cho ñối tượng ñang nuôi dưỡng tại các Trung tâm, phát hiện và quản 
lý ñiều trị kịp thời theo phác ñồ của ngành y tế. 
 6. Công an tỉnh 
 - Phối hợp với Sở Y tế, các ngành, ñơn vị chức năng liên quan triển khai các 
hoạt ñộng phòng, chống bệnh lao tại các ñơn vị thuộc ngành quản lý, trong ñó chú 
trọng tới công tác phòng, chống bệnh lao trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại 
giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trên ñịa bàn tỉnh. 

- Phối hợp tổ chức ñào tạo, truyền thông, giáo dục sức khoẻ và phòng, chống 
bệnh lao cho cán bộ, chiến sĩ công an, phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo 
dưỡng trong các ñơn vị do ngành quản lý. 

7. BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ ñội biên phòng tỉnh  
Triển khai các hoạt ñộng phòng, chống lao trong các ñơn vị quân ñội phù hợp với 

ñặc thù của ngành; phối hợp với Sở Y tế mở rộng hoạt ñộng mô hình quân dân y kết hợp 
nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống bệnh lao, tổ chức khám phát hiện và 
ñiều trị cho người dân tại các ñịa bàn có ñiều kiện khó khăn.  

8. Sở Thông tin và Truyền thông 
Phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng kế hoạch thông 

tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại chúng về phòng, chống lao; thường 
xuyên phối hợp với chương trình phòng, chống bệnh lao của tỉnh thực hiện tốt công 
tác thông tin truyền thông về phòng, chống bệnh lao. 

9. Sở Giáo dục và ðào tạo 
Phối hợp với ngành Y tế, nghiên cứu lồng ghép các nội dung phòng, chống lao 

trong các chương trình ngoại khóa của nhà trường. Tổ chức các hoạt ñộng truyền 
thông giáo dục về phòng, chống bệnh lao cho học sinh, ñội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục các cấp với các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

10. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
  Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan và các ñịa phương xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh lao trong các hoạt ñộng văn hóa, gia ñình, thể 
thao và du lịch trên ñịa bàn tỉnh; nghiên cứu tuyên truyền phòng, chống bệnh lao trong 
các tác phẩm và biểu diễn nghệ thuật ñể người dân dễ hiểu, dễ thực hiện và chủ ñộng 
phòng, chống bệnh lao. 

11. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
 - Kiện toàn Ban Chỉ ñạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện, thị xã, thành 
phố làm Ban chỉ ñạo phòng, chống bệnh lao huyện, thị xã, thành phố; xây dựng kế 
hoạch, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch tại ñịa phương. 

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ, các ngành liên quan ñảm bảo thu hút  nhân 
lực cho công tác phòng, chống lao, xác lập các mục tiêu phòng, chống bệnh lao trong 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương. 

- Ngoài nguồn ngân sách Trung ương, của tỉnh cấp theo kế hoạch hàng năm, ưu 
tiên bố trí thêm ngân sách ñể hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng cho công tác phòng, chống lao 
tại ñịa phương. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai 
thực hiện kế hoạch. 
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Trên ñây là Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao giai ñoạn 
2016 - 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030 của tỉnh Phú Yên. Yêu cầu Giám ñốc các Sở, 
ban ngành, ñơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ 
chức triển khai thực hiện. ðịnh kỳ hàng năm báo cáo UBND Tỉnh (qua Sở Y tế) ñể 
tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy ñịnh./.                   
                

KT.CHỦ TỊCH                                                                                           
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
                                                                       Trần Quang Nhất 
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Phụ lục 01: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chuyên môn về phòng, chống lao 
tỉnh Phú Yên giai ñoạn 2011 – 2015 
 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 
Chỉ tiêu 
chuyên 

môn 

Chỉ 
tiêu 

Thực 
hiện 

Chỉ 
tiêu 

Thự
c 

hiện 

Chỉ 
tiêu 

Thực 
hiện 

Chỉ 
tiêu 

Thự
c 

hiện 

Chỉ 
tiêu 

Ước 
thực 
hiện 

Số bệnh 
nhân mới 
phát hiện 
các thể 
Tỉ lệ/ 
100000 dân 

895 
 

103 

908 
 

105 

920 
 

106 

903 
 

105 

920 
 

106 

870 
 

101 

880 
 

100 

866 
 

100 

860 
 

100 

860 
 

100 

Số bệnh 
nhân AFB 
(+) phát 
hiện 
Tỉ 
lệ/100000 
dân 

550 
 

64 

485 
 

57 

550 
 

64 

506 
 

59 

520 
 

64 

494 
 

57 

500 
 

57 

483 
 

55 

490 
 

57 

490 
 

57 

Số BN 
Quản lý 
ñiều trị; 
Trong ñó 
AFB(+) 

132
0 
 

920 

1396 
 

848 

135
0 
 

880 

145
3 
 

856 

135
0 
 

880 

1432 
 

808 

140
0 
 

900 

143
2 
 

795 

140
0 
 

900 
 

1400 
 

800 

Tỉ lệ % ñiều 
trị khỏi 
bệnh nhân 
(+) mới 

92 94,7 92 94 92 96 92 94 92 >92 

Tỉ lệ % dân 
số ñược bảo 
vệ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Phụ lục 02: Kết quả ñầu tư kinh phí cho công tác phòng chống lao tỉnh Phú Yên 
giai ñoạn 2011 - 2015 

 
ðVT: triệu ñồng 

ðầu tư kinh phí giai ñoạn 2011-2015 
Nguồn kinh phí Năm 

2011 
Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Kinh phí Trung ương 342 308 563 145 494 

Kinh phí ñịa phương  200 240 380 480 574 

Tổng cộng: 542 548 943 625 1.068 
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Phụ lục 03: Một số chỉ tiêu chuyên môn cơ bản về công tác phòng, chống lao  
tỉnh Phú Yên giai ñoạn 2016 - 2020 

 
 

Giai ñoạn 2016 - 2020 
Chỉ tiêu chuyên môn ðơn vị 

2016 2017 2018 2019 2020 

Dân số Người 903.279 909.602 
915.96

9 
922.38

1 
928.838 

Số người nghi lao xét 
nghiệm ñờm 

Người 7.226 7.277 7.328 7.379 7.431 

Tỷ lệ người xét 
nghiệm ñờm / dân số  

% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Số người xét nghiệm 
AFB(+) 

BN 478 466 454 443 432 

Số người xét nghiệm 
AFB(+) ñăng kí ñiều 
trị  

BN 478 466 454 443 432 

Số người nghi lao 
ñược chụp XQ 

Người 7437  7267  7097   6927 6757  

Số bệnh nhân lao phổi 
AFB (+) mới phát hiện 

BN 430 419 409 399 389 

Số BN lao phổi AFB 
(+) mới / 100.000 dân 

BN 48 46 45 43 42 

Số bệnh nhân lao phổi 
AFB âm tính 

BN 234 228 222 217 211 

Số BN lao phổi AFB 
âm tính / 100.000 dân 

BN 26 25 24 24 23 

Số BN lao ngoài phổi BN 127 124 120 117 115 

Số  BN lao ngoài phổi 
/ 100.000 dân 

BN 14 14 13 13 12 

Tổng số BN lao các 
thể 

BN 839 818 797 777 758 

Số  BN các thể / 
100.000 dân 

BN 93 90 87 84 82 

Tỷ lệ ñiều trị khỏi ở 
BN lao phổi AFB (+) 
mới 

% ≥ 92 ≥ 92 ≥ 92 ≥ 92 ≥ 92 

Số bệnh nhân lao các 
thể / HIV(+) 

BN 10 10 10 10 10 

Tỷ lệ ñiều trị khỏi ở 
BN lao phổi AFB (+) 
mới / HIV(+) 

% 70 70 70 70 70 
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Phụ lục 04: DỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ CHO HOẠT ðỘNG PHÒNG, CHỐNG LAO GIAI ðOẠN 2016 -2020 TỈNH PHÚ YÊN 

              

            ðVT: triệu ñồng 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Tổng cộng giai 

ñoạn 2016 - 2020 Hoạt ñộng chuyên 
môn  

NSðP NSTW NSðP NSTW NSðP NSTW NSðP NSTW NSðP NSTW NSðP NSTW 
STT 

Tổng cộng 458 480 476 505 485 525 518 565 537 585 2,474 2,660 

I 

Mục tiêu 1: ðảm 
bảo nguồn lực cho 
công tác phòng, 
chống lao 

50 30 55 30 55 35 65 40 70 40 295 175 

1 
Nâng cao năng lực 
cho cán bộ y tế 

                        

1.1 ðào tạo, tập huấn 20 30 25 30 25 35 30 40 30 40 130 175 

1.2 Hội nghị, Hội thảo 30   30   30   35   40   165 0 

II 

Mục tiêu 2: Tăng 
cường và nâng cao 
chất lượng dịch vụ 
chống lao công và 
tư toàn diện; ứng 
dụng tối ña kỹ 
thuật chẩn ñoán 
mới và hiện hành 

408 150 421 160 430 165 453 180 467 180 2,179 835 

1 

Phối hợp chụp X- 
quang phổi và các 
xét nghiệm khác ñể 
tăng cường chẩn 
ñoán lao 

30   35   40   45   50   200 0 

2 
Tăng tiếp cận dịch 
vụ khám chữa lao 

                        

  
Truyền thông giáo 
dục sức khỏe 

175 80 180 90 180 90 190 100 190 100 915 460 
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g
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1
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9
1

3 

Hỗ trợ công tác 
khám phát hiện lao 
(chi hỗ trợ cán bộ y 
tế và khám phát 
hiện) 

90 70 90 70 90 75 95 80 100 80 465 375 

4 

ðảm bảo cung ứng 
thuốc, vật tư trang 
thiết bị cho tuyến y 
tế cơ sở phục vụ 
phòng chống lao 

113   116   120   123   127   599 0 

III 

Mục tiêu 3: Duy trì 
và nâng cao chất 
lượng các dịch vụ 
dự phòng và ñiều 
trị bệnh lao và lao 
kháng thuốc 

0 155 0 165 0 170 0 185 0 200 0 875 

1 
Duy trì tỷ lệ ñiều trị 
khỏi cao 

                        

1.1 
Tư vấn phòng và 
ñiều trị bệnh lao 

  10   10   10   10   10 0 50 

1.2 
Hỗ trợ công tác ñiều 
trị bệnh lao 

  115   120   120   125   130 0 610 

2 
Dự phòng lao cho 
trẻ em và người 
nhiễm HIV 

  30   35   40   50   60 0 215 

IV 

Mục tiêu 4: Duy trì 
và tăng cường theo 
dõi giám sát các 
hoạt ñộng phòng 
chống lao; Nghiên 
cứu, ñiều tra dịch 
tễ bệnh lao, ñánh 
giá các can thiệp 
mới và hiện hành 
trong công tác 
phòng chống lao 

0 145 0 150 0 155 0 160 0 165 0 775 

1 
Nâng cao chất lượng 
giám sát các tuyến 

  145   150   155   160   165 0 775 

 


